
 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG HOÀNG AN 

2. Họ và tên khai sinh: ĐẶNG HOÀNG AN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 23 tháng 9 năm 1983           4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hải Hưng, Thành phố Hải Phòng  

7. Quê quán: Thôn Văn Xá, xã Hải Hưng, Thành phố Hải Phòng 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Văn Xá, xã Hải Hưng, Thành phố Hải Phòng 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Văn Xá, xã Hải Hưng, Thành phố Hải Phòng 

9. Số Căn cước: 030xxxxxx625 

    Ngày cấp: 28/12/2022;      Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh;                 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chuyên ngành chỉ huy tham mưu 

   - Học vị: Không                     Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng 

15. Nơi công tác: Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Thọ 

16. Ngày vào Đảng: 31/3/2007 

  - Ngày chính thức: 31/3/2008;          Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx625 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương chiến sỹ vẻ vang 

hạng Nhất, Nhì, Ba 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không       
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TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

03/2002 – 05/2002 
B2, Huấn luyện chiến sĩ mới tại b4/c2/d1/e48/f320/QĐ3. Đoàn 

viên 

06/2002 - 12/2002 
B1, Huấn luyện trưởng xe tại b7/c3/d1, trường HSQ xe tăng 2, 

Binh chủng TTG. Đoàn viên 

01/2003 – 02/2003 H2, Trưởng xe b4/c6/d2/e48/f320/QĐ3. Đoàn viên 

3/2003 - 07/2003 H2, Học viên ôn thi sĩ quan, d3/trường quân sự QĐ3. Đoàn viên 

08/2003 - 09/2004 H2, Trưởng xe, b4/c6/d2/e48/f320/QĐ3. Đoàn viên 

10/2004 – 10/2005 
H2, Học viên đào tạo trung đội trưởng 801, b3/d2/ trường HSQ xe 

tăng 1/ Binh chủng TTG. Đoàn viên 

11/2005 -  04/2006 2/CN, Trung đội trưởng, b4/c2/d1/e48/f320/QĐ3. Đoàn viên 

05/2006 - 08/2007 2/CN, Trung đội trưởng, b1/c1/d1/e48/f320/QĐ3. Đảng viên 

09/2007 - 08/2009 
2/CN, Học viên hoàn thiện cao đẳng từ bt 801, tại c3/d1/ trường sĩ 

quan TTG/ Binh chủng TTG. Đảng viên 

09/2009 - 10/2009 2/, Nghỉ chờ công tác tại QK3. Đảng viên 

11/2009 - 09/2010 
2/, Trung đội trưởng, Đại đội thiết giáp/Phòng Tham mưu/Bộ 

CHQS tỉnh Hưng Yên. Đảng viên 

10/2010 - 04/2012 
2/, Trung đội trưởng, Trung đội vệ binh/Phòng Tham mưu/Bộ 

CHQS tỉnh Hưng Yên. Chi ủy viên 

05/2012- 06/2012 
2/, Trợ lý tham mưu/ Ban CHQS huyện Ân Thi/Bộ CHQS tỉnh 

Hưng Yên. Đảng viên 

07/2012-08/2014 
3/, Trợ lý tham mưu/ Ban CHQS huyện Ân Thi/Bộ CHQS tỉnh 

Hưng Yên. Đảng viên 

09/2014-07/2015 
3/, Học viên hoàn thiện Đại học chỉ huy phân đội, tại trường Sĩ quan 

TTG/Binh chủng TTG. Đảng viên 

08/2015 Nghỉ chờ công tác tại QK3. Đảng viên 

09/2015-12/2016 
4/, Trợ lý tham mưu/ Ban CHQS huyện Ân Thi/Bộ CHQS tỉnh 

Hưng Yên. Đảng viên 

01/2017-05/2017 
4/, Trợ lý tham mưu/ Ban CHQS huyện Ân Thi/Bộ CHQS tỉnh 

Hưng Yên. Đảng viên 

06/2017-05/2018 
4/, Đại đội trưởng, Đại đội TG/Phòng Tham mưu/Bộ CHQS tỉnh 

Hưng Yên. Phó Bí thư chi bộ 

06/2018-10/2020 1//, Trợ lý Văn phòng/Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên. Đảng viên 

11/2020-04/2023 
1//, Trợ lý Tham mưu/Ban CHQS huyện Ân Thi/Bộ CHQS tỉnh 

Hưng Yên. Đảng viên 

05/2023-05/2025 
2//, Tiểu đoàn trưởng, dBB huyện/Ban CHQS huyện Ân Thi/Bộ 

CHQS tỉnh Hưng Yên. Chi ủy viên 

06/2025-09/2025 
2//, Tiểu đoàn trưởng, BB (KTT) kiêm trợ lý Phòng tham mưu/Ban 

Chỉ huy PTKV1-Yên Mỹ/Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên. Đảng viên 

10/2025-12/2025 
2//, Trợ lý dân quân/Ban Chỉ huy PTKV1-Yên Mỹ/Bộ CHQS tỉnh 

Hưng Yên. Đảng viên 

01/2026 đến nay 
2//, Chỉ huy trưởng/Ban CHQS xã Minh Thọ/Bộ CHQS tỉnh Hưng 

Yên. Phó Bí thư chi bộ 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Đặng Hoàng An 

 

 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VIẾT CƯỜNG  

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VIẾT CƯỜNG  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/1989              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Quỳnh Côi 1, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Quỳnh Côi 1, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx180 

    Ngày cấp: 28/09/2023                Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                            11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp 

   - Học vị: Thạc sĩ Kinh tế                            Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - B1 Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Minh Thọ 

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 15/06/2015 

- Ngày chính thức: 15/06/2016   Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx180 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Phó Bí thư Đảng bộ 

UBND xã 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 
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17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  

Không bị kỉ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính 

quyền, Đoàn thể) 

11/2011 – 4/2014 
Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, Tổng Công ty Bảo 

Việt Nhân thọ 

5/2014 – 

31/7/2019 

Chuyên viên phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Quỳnh 

Phụ 

1/8/2019 - 

10/2020 

Chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch huyện Quỳnh Phụ 

(Theo Quyết định 4267 biệt phái viên chức) 

11/2020 – 

02/2023 
Chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch huyện Quỳnh Phụ 

02/2023 – 

06/2025 
Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Quỳnh Phụ 

07/2025 đến nay 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Thọ 

Phó Bí thư Đảng bộ UBND xã 

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thọ 
 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Viết Cường  

 

 

 

 



 

 

                                                                           

 

 
 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI QUANG DŨNG 

2. Họ và tên khai sinh: BÙI QUANG DŨNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1965        4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Hồng Thái, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Thôn Hồng Thái, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hồng Thái, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Hồng Thái, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx796 

    Ngày cấp: 29/10/2024           Cơ quan cấp: Bộ công an  

10. Dân tộc: Kinh                      11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Tài chính ngân hàng  

- Học vị: Cử nhân           Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Trung cấp  

- Ngoại ngữ: Anh A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân Quỳnh Thọ  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Giám  Đốc  

15. Nơi công tác: Quỹ tín dụng nhân dân Quỳnh Thọ  

16. Ngày vào Đảng: 26/11/1984 

  - Ngày chính thức: 26/05/1986                 Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx796 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

 



 

 

 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể:   

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:    

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của 

UBND Tỉnh Thái Bình  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỉ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Minh Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, 

Chính quyền, Đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 1982 

đến tháng 9 năm 1985 

Học viên trường Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật ô tô Sơn 

Tây – TP Hà Nội.  

Từ tháng 9 năm 1985 

đến tháng 11 năm 

1988  

Trung uý- Giáo viên trường lái xe Quân khu 3 Chí 

Linh – Hải Dương  

Từ năm 1988 đến 

 năm 2009 

Phục viên, cán bộ đội xây dựng thủy lợi huyện Quỳnh 

Phụ  tỉnh Thái Bình  

Từ năm 2009 đến 

 năm 2024 

Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân xã Quỳnh 

Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

Từ năm 2024 đến 

nay 

Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Quỳnh Thọ, xã 

Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

Bí thư chi bộ QTDND Quỳnh Thọ nhiệm kỳ 2025-

2027  

 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

Bùi Quang Dũng  

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN ĐẠT 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ĐẠT 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1977          4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã A sào, tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: thôn Lam Cầu 1, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Quỳnh Côi 1, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: thôn Quỳnh Côi 1, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx157 

    Ngày cấp: 29/10/2025                  Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                            11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Cảnh sát nhân dân – Chuyên ngành Cảnh sát 

Điều tra. 

   - Học vị: Không                    Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Công an xã 

15. Nơi công tác: Công an xã Minh Thọ 

16. Ngày vào Đảng: 21/01/2005 

  - Ngày chính thức: 21/01/2006              Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx157 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 



 
 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỉ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có: Không 
 

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 3/1996 đến 9/2003 Cán bộ Tiểu đoàn 4 Cục C22 

Từ 9/2003 đến 6/2012 Cán bộ Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

Từ 6/2012 đến 6/2014 Đội phó Công an huyện Quỳnh phụ, tỉnh Thái Bình 

Từ 6/2014 đến 2/2018 Đội trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

Từ 2/2018 đến 3/2025 Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

Từ 03/2025 đến 07/2025 Phó trưởng phòng cảnh sát PCCC & CNCH 

Từ 07/2025 đến nay Trưởng Công an xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký)  

Nguyễn Văn Đạt 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VIẾT ĐẠT 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VIẾT ĐẠT 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1967                 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Sơn Đồng, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Sơn Đồng, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước công dân: 034xxxxxx588 

    Ngày cấp: 16/8/2021                    Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                             11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính, ngân hàng 

- Học vị: Không               Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Anh ngữ A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư thường trực Đảng 

ủy xã 

15. Nơi công tác: Đảng ủy – HĐND xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 27/8/1989;  

 - Ngày chính thức: 27/8/1990;           Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx588 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Thọ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

 Lý do ra khỏi Đảng: Không 



 

 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội CCB; Hội nông dân 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

năm 2019; 2024 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không có kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Giao nhiệm kỳ 2004 – 2011; 2011 – 

2016; 2016 – 2021; xã Minh Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

     03/1986 - 08/1990 Đi bộ đội tại E54, F390 Quân đoàn I 

     01/1991 - 02/1992 Phó Bí thư chi bộ 5, thôn Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao 

     03/1992 - 12/1997 Văn phòng Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quỳnh Giao 

     01/1998 - 10/2003 Trưởng ban Tài chính xã Quỳnh Giao 

     11/2003 - 06/2011 Cán bộ LĐTBXH xã Quỳnh Giao 

     07/2011 - 02/2020 Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giao  

     03/2020 - 6/2025 Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Giao 

7/2025 – đến nay  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Thọ, Hưng Yên 

 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Viết Đạt 

 

 

 

 

  



 

 
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN ĐĨNH  

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ĐĨNH  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1967                4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên   

7. Quê quán: Xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Cam Mỹ, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Cam Mỹ, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx417  

    Ngày cấp: 23/08/2021            Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                        11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông  

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học 

   - Học vị: Không                           Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Cao cấp  

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBND xã   

15. Nơi công tác: Ủy Ban nhân dân xã Minh Thọ   

16. Ngày vào Đảng: 03/02/1999   

  - Ngày chính thức: 03/02/2000; Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx417 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy xã; Bí thư Đảng ủy UBND xã  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 
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17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:   

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt   

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỉ luật, không có án tích  

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026   

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, Chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(đảng, chính quyền, đoàn thể)  

Từ tháng 4 năm 1999 

đến tháng 10 năm 2003 

UVUB, Trưởng ban tài chính xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình  

Từ tháng 11năm 2003 

đến tháng 10 năm 2007 

Cán bộ Tài chính kế toán xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 

Thái Bình 

Từ tháng 11năm 2007 

đến tháng 5 năm 2008 

Công chức phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnhThái Bình 

Từ tháng 6 năm 2008 

đến tháng 3 năm 2012 

Công chức phòng Nội vụ huyện Quỳnh Phụ, tỉnhThái Bình 

Từ tháng 11 năm 2011 

đến tháng 01 năm 2020 

Phó Bí thư chi bộ phòng Nội vụ huyện Quỳnh Phụ, tỉnhThái 

Bình 

Từ tháng 4 năm 2012 

đến tháng 8 năm 2019 

Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Quỳnh Phụ, tỉnhThái Bình 

Từ tháng 9 năm 2019 

đến tháng 6 năm 2025 

Trưởng phòng Nội huyện Quỳnh Phụ, tỉnhThái Bình 

Từ tháng 11 năm 2019 

đến tháng 6 năm 2025 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnhThái Bình 

Từ tháng 2/2020 đến  

tháng 6 năm 2025 

Bí thư chi bộ phòng Nội vụ huyện Quỳnh Phụ, tỉnhThái 

Bình 

Từ tháng  7 năm  2025 

đến nay  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Thọ, tỉnh 

Hưng Yên 
 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký)  

Nguyễn Văn Đĩnh 

 

 



 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ ĐỨC ĐỊNH  

2. Họ và tên khai sinh: LÊ ĐỨC ĐỊNH  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/06/1972      4. Giới tính: Nam  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên   

    Nơi ở hiện nay: thôn  Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx274 

    Ngày cấp: 23/08/2023.            Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                        11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

     - Giáo dục phổ thông          8/10 Phổ thông  

     - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không  

     - Lý luận chính trị            : Sơ cấp  

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ không chuyên trách  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng thôn  

15. Nơi công tác: Thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  

16. Ngày vào Đảng: 02/01/2000 

    - Ngày chính thức: 02/01/2001      Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx274 

   - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ thôn Bến Hiệp  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

 - Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên chi hội thôn Bến Hiệp  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt  
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19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, 2021- 2026  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm 2000 đến 

tháng 01 năm 2012 

Tiểu đội trưởng dân quân thôn Bến Hiệp  

Từ tháng 06 năm 2005 đến 

tháng 12 năm 2007 

Chi ủy viên - Phó trưởng thôn Bến Hiệp  

Từ tháng 02 năm 2012 đến 

tháng 06 năm 2015  

Thôn đội trưởng dân quân thôn Bến Hiệp  

Từ tháng 07 năm 2015 đến 

tháng 12 năm 2020  

Thôn đội trưởng dân quân – Phó bí thư chi bộ -Trưởng  

thôn Bến Hiệp - Đại biểu HĐND xã Quỳnh Giao nhiệm 

kỳ 2016 - 2021  

Từ tháng 01 năm 2021 đến 

tháng 07 năm 2025  

Trưởng ban pháp chế HĐND - Đại biểu HĐND xã 

Quỳnh Giao nhiệm kỳ 2021 -2026   

Từ tháng 01 năm 2021 đến 

nay  

Phó bí thư chi bộ - Trưởng thôn – Thôn đội trưởng dân 

quân thôn Bến Hiệp – Uỷ viên ban kiểm soát 

HTXDVNN Quỳnh Giao, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  
   
        Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

                                     Ký tên 

                                                                                            (Đã ký)  

                                 Lê Đức Định 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



 

 

 

 
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN VIẾT ĐỢI 

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN VIẾT ĐỢI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1978;                 4. Giới tính : Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Sơn Đồng, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Sơn Đồng, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước công dân: 034xxxxxx361 

    Ngày cấp:    23/8/2021                      Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh ;                               11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 

- Học vị:                   Học hàm:  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Anh ngữ A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch HĐND xã 

15. Nơi công tác: Đảng ủy – HĐND xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 07/01/1999;  

   - Ngày chính thức: 07/01/2000;                 Số thẻ đảng viên 034xxxxxx361 

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã Minh Thọ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

 Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội CCB; Hội nông dân 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

 

 



 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Trung ương 

Đoàn năm 2011; 2012. Bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ năm 2018. Chiến sĩ 

thi đua cấp cơ sở năm 2012; 2017; 2020 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): xã Quỳnh Giao nhiệm kỳ 2004 – 2011; 

2011 – 2016; 2016 – 2021; xã Minh Thọ 2021 - 2026. 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, 

Đoàn thể) 

Từ năm 1995 đến 

1998 

Phó Bí thư chi đoàn 4 - Đoàn TNCSHCM xã Quỳnh Giao, Quỳnh 

Phụ, Thái Bình 

Từ năm 1997 đến 

1998 

Tiểu đội trưởng dân quân xóm 4 xã Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái 

Bình 

Từ tháng 3/1999 đến 

tháng 5/2001 

Chiến sĩ; C4 – d105 – F 363 Quân chủng PKKQ 

Từ tháng 6/2001 đến 

tháng 12/2001 

Đảng viên chi bộ 4 – Đảng bộ xã Quỳnh Giao 

Từ tháng 01/2002 

đến tháng 12/2002 

Chi ủy viên chi bộ 4- Công an viên xã Quỳnh Giao 

Từ tháng 01/2003 

đến tháng 5/2004 

Công an viên - Ủy viên BCH Đoàn TNCSHCM xã. Chi ủy viên 

chi bộ Sơn Đồng 

Từ tháng 6/2004 đến 

tháng 8/2005 

Công an viên - Ủy viên BTV Đoàn TNCSHCM xã. Đại biểu 

HĐND xã Quỳnh Giao 

Từ tháng 9/2005 đến 

tháng 10/2014 

Đảng ủy viên. Bí thư Đoàn TNCSHCM xã. Đại biểu HĐND xã 

Quỳnh Giao 

Từ tháng 11/2014 

đến tháng 01/2015 

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã. Đại biểu HĐND xã Quỳnh Giao 

Từ tháng 02/2015 

đến tháng 10/2016 

Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Quỳnh 

Giao 

Từ tháng 11/2016 

đến tháng 10/2018 

Phó Bí thư Đảng ủy. Đại biểu HĐND xã Quỳnh Giao 

Từ tháng 11/2018 

đến tháng 3/2019 

Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN xã Quỳnh Giao 

Từ tháng 4/2019 đến 

tháng 6/2025 

Phó Bí thư Đảng ủy. Đại biểu HĐND xã Quỳnh Giao 

Từ tháng 7/2025 đến 

nay T01/2026 

Phó Chủ tịch HĐND xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, NK 2021- 

2026 
 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 
Nguyễn Viết Đợi 



 

 

 

  

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

  

  

1. Họ và tên thường dùng: PHAN ĐĂNG ĐUA 

2. Họ và tên khai sinh: PHAN ĐĂNG ĐUA     

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1972            4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh:           Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán:               Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú:     Thôn Ngọc Quế 3, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

Nơi ở hiện nay:      Thôn Ngọc Quế 3, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước:        034xxxxxx225 

Ngày cấp:          23 /8/2021             Cơ quan cấp:  Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh              11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông:                 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ:           Đại học 

- Học vị: Không    Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị:       Trung cấp 

- Ngoại ngữ:         Tiếng Anh, trình độ A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay:   Cán bộ xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng ban Văn 

hóa xã hội – Hội đồng nhân dân xã  

15. Nơi công tác:  Hội đồng nhân dân xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng:           18/4/1995 

- Ngày chính thức:         18 /4/1996     Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx225 

- Chức vụ trong Đảng:           Đảng ủy viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):            Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 



 

 

 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:   

- Tên tổ chức đoàn thể:        Hội Nông dân xã Minh Thọ 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:           Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe:          Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:       Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỉ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):        Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Minh Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính 

quyền, Đoàn thể) 

Từ tháng 02 năm 1999                      

đến tháng 8 năm 2020 

Công chức Tư pháp – Hộ tịch, UBND xã Quỳnh Hoa, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 8 năm 2020            

đến tháng 6 năm 2025 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 7 năm 2025 đến 

nay 

Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban VHXH, HĐND xã Minh 

Thọ, tỉnh Hưng Yên 

  

 

 

 

 

 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Phan Đăng Đua 

 



 
 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

 NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:  PHẠM THỊ HẰNG 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ HẰNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:   11/10/1985      4. Giới tính:  Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên   

7. Quê quán: Xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn An Ký Đông, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên   

   Nơi ở hiện nay: Thôn An Ký Đông, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên   

9. Số Căn cước: 034xxxxxx773 

    Ngày cấp:   20/10/2025       Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                   11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính – Kế toán 

   - Học vị: Không                    Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Trình độ A (Anh Văn) 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Minh 

Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 22/05/2005 

  - Ngày chính thức: 22/05/2006;          Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx773 

  - Chức vụ trong Đảng:      Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)    Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỉ luật, 

không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Minh Thọ nhiệm kỳ 2021- 2026 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ năm 2008 – đến 

2010 

Chi ủy viên Chi bộ An Ký Đông, Thường vụ Đoàn 

TNCSHCM xã Quỳnh Minh 

Từ năm 2011 - T8/2015 

Chi ủy viên Chi bộ An Ký Đông, Phó Bí thư Đoàn 

TNCSHCM xã Quỳnh Minh, kiểm soát viên Quỹ tín 

dụng Quỳnh Minh. 

Từ T9/2015 - T6/2020 

Bí thư đoàn xã, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ 

nữ xã Quỳnh Minh, kiểm soát viên Quỹ tín dụng Quỳnh 

Minh. 

Từ T06/2020 - T12/2020  Đảng ủy viên, Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh 

Minh. 

Từ 01/2021 – T6/2025  Đảng ủy viên, Công chức Tài chính – kế toán xã, Đại biểu 

HĐND xã Quỳnh Minh (T5/2021- T6/2025) 

Từ T7/2025 - đến nay  Công chức Văn phòng Đảng ủy xã, Đại biểu HĐND xã 

Minh Thọ. 

 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Phạm Thị Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HIỀN 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HIỀN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): KHÔNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/1987.     4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: thôn Nam Xá 1, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.   

7. Quê quán: thôn Nam Xá 1, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.  

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Lương Cụ Bắc, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên. 

    Nơi ở hiện nay: thôn Quỳnh Côi 2, xã Quỳnh Phụ, Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 035xxxxxx370 

    Ngày cấp: 18/01/2022.      Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                              11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Luật. 

   - Học vị: KHÔNG. Học hàm: KHÔNG. 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng anh B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức phòng Văn 

hoá – Xã hội xã Minh Thọ, Hưng Yên. 

15. Nơi công tác: Uỷ ban nhân dân xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

16. Ngày vào Đảng: 03/10/2024. 

  - Ngày chính thức: 03/10/2025;                  Số thẻ đảng viên 035xxxxxx370 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): KHÔNG 

Lý do ra khỏi Đảng: KHÔNG 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ thôn Bồ Trang 3 xã Quỳnh Hoa (cũ) 



 

 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe:   Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  KHÔNG. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỉ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): KHÔNG 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): KHÔNG  nhiệm kỳ  KHÔNG 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 7 năm 2010 

đến tháng 01 năm 2013  

Nhân viên Quản trị hệ thống thu phí – Ban Giám sát 

hậu kiểm Cty TNHH BOT cầu Yên Lệnh,  phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên 

Từ tháng 02  năm 2013 

đến tháng 12 năm 2017  

Phó Ban Giám sát hậu kiểm Cty TNHH BOT cầu 

Yên Lệnh,  phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên 

Từ tháng 01  năm 2018 

đến tháng 06 năm 2018  

Trưởng Ban Giám sát hậu kiểm Cty TNHH BOT cầu 

Yên Lệnh,  phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên 

Từ tháng 07  năm 2018 

đến tháng 11năm 2021  

Trưởng Ban Giám sát hậu kiểm Công ty Cổ phần  

BOT cầu Thái Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 

Từ tháng 03 năm 2022 

đến tháng 07 năm 2025 

Công chức Văn phòng Thống kê xã Quỳnh Hoa, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

Từ tháng 07 năm 2025 

đến nay 

Công chức phòng Văn hoá – Xã hội xã Minh Thọ, 

tỉnh Hưng Yên. 

 
 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

 Nguyễn Thị Hiền 

 

 



 
 

 

 
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HOA  

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HOA  

 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11 tháng 11 năm 1982             4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

7. Quê quán:  xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đức Chính, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

Nơi ở hiện nay: Thôn Đức Chính, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx510 

    Ngày cấp: 29/10/2024        Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                   11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học (chuyên ngành Luật). 

   - Học vị: Không.                Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng anh B. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND xã. 

15. Nơi công tác: UBND xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

- Ngày vào Đảng: 17/3/2004                       

- Ngày chính thức: 17/3/2005;       - Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx510 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng uỷ viên xã Minh Thọ. 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội LHPN Việt Nam xã Minh Thọ. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

 



 
 

 

 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Ban 

Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2012 vì đã có nhiều thành tích 

xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cơ sở. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

- Đang là đại biểu HĐND xã Minh Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 2005 

đến tháng 5 năm 2015 

- Đảng uỷ viên xã Quỳnh Thọ, các nhiệm kỳ 2005 - 2010; 2010 

- 2015; 

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quỳnh Thọ nhiệm kỳ 

2001-2006; 2005-2012; 2012-2017. Uỷ viên BCH Huyện 

Đoàn khoá XIII, XIV nhiệm kỳ 2007 - 2012; 2012 - 2017. 

- Hội thẩm Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

- Đại biểu HĐND xã Quỳnh Thọ các khóa XVIII, XIX, XX, 

nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021 và 2121-2026. Đại biểu 

HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Từ tháng 6 năm 2015 

đến tháng 11 năm 

2023 

- Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ nhiệm Uỷ 

ban kiểm tra Đảng uỷ xã Quỳnh Thọ, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

2020 - 2025; 

- Từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2020 kiêm nhiệm chức danh 

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Quỳnh Thọ nhiệm kỳ 2015 -2020;  

- Từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019 kiêm nhiệm chức danh 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Thọ; 

- Từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2023 kiêm nhiệm chức danh 

Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

Từ tháng 11 năm 2023 

đến tháng 6 năm 2025 

- Uỷ viên BTV Đảng uỷ; Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Từ tháng 7/2025 đến 

nay 

- Uỷ viên BCH Đảng bộ xã Minh Thọ khoá I, nhiệm kỳ 2025 

- 2030; Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thọ. 

- Từ 01/7/2025 đến 31/12/2025 kiêm nhiệm chức danh Giám 

đốc Trung tâm phục vụ hành chính công Minh Thọ. 
 

 Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Hoa 



 
 

 



 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN KHIÊM 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN KHIÊM 

  Các bí danh/tên gọi khác: Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  25/10/1971             4. Giới tính:  Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

7. Quê quán: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn An Ký Đông, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

    Nơi ở hiện nay: Thôn An Ký Đông, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:   034xxxxxx367 

    Ngày cấp: 14/8/2021             Cơ quan cấp:  Cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

10. Dân tộc:  Kinh                     11. Tôn giáo:        Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông:     12/12 phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Nông nghiệp I – Ngành Trồng trọt. 

- Học vị:   Kỹ sư Nông học            Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị:       Trung cấp. 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh A2  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBMTTQVN xã. 

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

  Ngày vào Đảng:   30/7/1992 

- Ngày chính thức: 30/7/1993;  Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx367 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy xã Minh Thọ. 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không có 

- Lý do ra khỏi Đảng: Không có 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân Việt Nam, Hội CCB Việt Nam.  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên  

18. Tình trạng sức khoẻ:   Tốt. 



 

 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Kỷ niệm chương công tác 

Dân vận của Đảng (2010), Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuổi trẻ của TW Đoàn (2015), 

Chiến sỹ thi đua cơ sở (2011, 2016, 2017), Bằng khen Lữ đoàn 144-BTTM (1993), Bằng 

khen Tỉnh đoàn Thái Bình (1999,2006), Giấy khen huyện đoàn Quỳnh Phụ (1999, 2000, 

2003, 2006, 2008, 2009, 2010), Bằng khen TWMTTQVN (2015), Giấy khen 

UBMTTQVN huyện Quỳnh Phụ (2013, 2018), Kỷ niệm chương Hội Người Cao tuổi Việt 

Nam, Kỷ niệm chương Bộ Công an (2018), Giấy khen GĐ công an tỉnh Thái Bình 

(2020), Giấy khen UBMTTQVN huyện Quỳnh Phụ (2013, 2018),Giấy khen của huyện 

uỷ Quỳnh Phụ 5 năm liền 2020-2025,  Kỷ niệm chương Bộ Công an (2025), 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):          

Không bị kỉ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):   Không có. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện Quỳnh Phụ khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021, 

ĐB HĐND Xã Quỳnh Minh nhiệm kỳ: 2011-2016, 2016 – 2021, 2021-2026, ĐBHĐND 

xã Minh Thọ 2021-2026. 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính 

quyền, Đảng , đoàn thể) 

-Từ tháng  6 năm  1990 

đến tháng  8  năm 1992. 

- UVBCH Đoàn TNCSHCM xã Quỳnh Minh – Bí thư chi 

đoàn 8 xã Quỳnh Minh. 

-Từ tháng  9 năm  1992 

đến tháng  01  năm 1995. 

- Tiểu đội phó cơ động - B6 – C2 – D1 – Lữ đoàn 144 – 

BTTM – Cơ quan BQP.  

-Từ tháng  11 năm  1995 

đến tháng  11 năm 1997. 

- Chi ủy viên – Phó bí thư chi bộ 8 Đảng ủy Quỳnh Minh. 

-Từ tháng  3 năm  1997 

đến tháng  12  năm 1998. 

- Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Quỳnh Minh. 

 

-Từ tháng  01 năm  1999 

đến tháng  8  năm 2011. 

- Ủy viên BCH Huyện đoàn Quỳnh Phụ Khóa 11- 12, 

UVUBKT khóa 13. ĐUV, Bí thư Đoàn TNCSHCM xã 

Quỳnh Minh. 

-Từ tháng  3 năm  2008 

đến tháng  8  năm 2010. 

- Kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Quỳnh Minh 

 

-Từ tháng  8 năm  2011 

đến tháng  8  năm 2012. 

- ĐUV, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Minh 

 

-Từ tháng  9 năm  2012 

đến 6 năm 2020. 

- UVBTVĐU, Chủ tịch UBMTTQVN xã – Kiêm chủ tịch 

Công đoàn cơ sở xã Quỳnh Minh.  

-Từ 6 năm 2020 đến 

30/6/2025. 

- UVBTV ĐU, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Minh. 

- Từ 01/7/2025 đến nay. - UVBTV ĐU, Chủ tịch UBMTTQVN xã Minh Thọ 
              

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

     Ký tên 

    (Đã ký) 

   Nguyễn Văn Khiêm 



 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN KHOA  

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN KHOA  

Các bí danh/tên gọi khác: Không  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/5/1976                     4. Giới tính: Nam  

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Quỳnh Côi 5, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên   

    Nơi ở hiện nay: Thôn Quỳnh Côi 5, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên  

9. Số căn cước công dân: 034xxxxxx527   

    Ngày cấp 23/8/2021                        Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                               11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật  

- Học vị:                        Học hàm:   

- Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT-HC  

- Ngoại ngữ: Anh văn B  

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  

15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  

16. Ngày vào Đảng: 22/9/2004 

- Ngày chính thức: 22/9/2005; Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx527   

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

 



 

 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỉ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Minh Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026   
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ tháng, năm 

đến tháng, 

năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  

(đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội),  

5/2001 - 5/2003 
Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình 

6/2003 - 7/2006 
Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình 

8/2006 - 6/2008 
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ-, 

tỉnhThái Bình 

7/2008 - 7/2009 
Chi ủy viên chi bộ - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

8/2009 - 7/2010 
Chi ủy viên chi bộ - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

8/2010 - 

11/2010 

Huyện ủy viên - Chi ủy viên chi bộ, Phó viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

12/2010 - 

4/2013 

Huyện ủy viên - Chi ủy viên chi bộ, Phó viện trưởng, Chi hội 

trưởng chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình 

5/2013-11/2013 

Huyện ủy viên - Chi ủy viên chi bộ, Viện trưởng VKS, Chi hội 

trưởng chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình 

12/2013 - 

4/2015 

Huyện ủy viên - Bí thư chi bộ, Viện trưởng, Chi hội trưởng chi 

hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình 

5/2015 -12/2015 
Huyện ủy viên- Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình 

01/2016 - 

2/2016 

HUV, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 

Thái Bình 

2/2016 - 

07/2020 

HUV, Bí thư chi bộ, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

8/2020 -3/2024 
Ủy viên BTVHU - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

3/2024 - 6/2025 
Ủy viên BTVHU - Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

01/7/2025 - nay Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 
 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Khoa 



 
 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ LĨNH 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ LĨNH 

   Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/3/1974         4. Giới tính : Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hưng Đạo, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Hưng Đạo, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx372 

   Ngày cấp: 18/08/2021                 Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc:   Kinh                          11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông:  8/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không 

   - Học vị:   Không  Học hàm:  Không 

   - Lý luận chính trị:   Không 

   - Ngoại ngữ:   Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Làm ruộng 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Uỷ viên BCH hội LHPN xã 

Minh Thọ, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Hưng Đạo. Không 

15. Nơi công tác: Thôn Hưng Đạo, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng : Không  

   - Ngày chính thức : Không        Số thẻ đảng viên: Không 

   - Chức vụ trong Đảng: Không 



2 

    

   - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

   - Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ 

   - Tên tổ chức đoàn thể: Hội LHPN xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3 năm 2021 

đến nay 

Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Hưng Đạo, xã 

Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

               Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

                                                   (Đã ký) 

                                                             Nguyễn Thị Lĩnh                                                                                             

 

 

 

 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  VŨ THỊ LÚA 

2. Họ và tên khai sinh:  VŨ THỊ LÚA 

   Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1970 ;            4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán:  xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Bồ Trang 1, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

   Nơi ở hiện nay:  Thôn Bồ Trang 1, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước:  034xxxxxx439 

   Ngày cấp: 23/08/2021                Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc:   Kinh                 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông:  8/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Không 

   - Học vị:  Không  Học hàm:  Không 

   - Lý luận chính trị:   Không 

   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Uỷ viên BCH hội LHPX xã, 

Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bồ Trang 1, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

15. Nơi công tác:  Thôn Bồ trang 1, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng : Không  

   - Ngày chính thức:                           Số thẻ đảng viên: Không 

   - Chức vụ trong Đảng: Không 

   - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

   Lý do ra khỏi Đảng: Không 



2 
 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

   - Tên tổ chức đoàn thể: Không 

   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3 năm. 2021 

đến nay 

Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bồ Trang 1, xã 

Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

               Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

                                                    (Đã ký)                                                   

                                                                                           Vũ Thị Lúa 

 

 

 

 



 

 

 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN DUY MẠNH 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN DUY MẠNH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh:     02/12/1971                   4. Giới tính:    Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh:    Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán:                        Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Hưng Đạo, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Hưng Đạo, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 034xxxxxx227 

   Ngày cấp: 29/10/2024                           Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                                     11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông:     12/12/ Phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 

   - Học vị: Không                               Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị:  Trung cấp 

   - Ngoại ngữ:       Tiếng Anh bậc A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã 

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên  

16.  Ngày vào Đảng: 20/12/1998 

- Ngày chính thức:  20/12/1999;               Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx227 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Thọ 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  Không 



 

   

 Lý do ra khỏi Đảng:                 Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Có 

- Tên tổ chức đoàn thể:  Hội Hựu chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên  

18. Tình trạng sức khoẻ:    Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Minh Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 2 năm 1993  

đến tháng  5  năm 1995 

- Nhập ngũ, chiến sỹ đơn vị B2, C2 Đoàn 126 Đặc công, 

Phan Rang - Ninh Thuận. 

- Từ tháng 8 năm 2005 

đến tháng 6 năm 2011 

- Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Quỳnh 

Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

- Từ tháng 7 năm 2011 

đến tháng 7 năm 2020 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quỳnh Thọ, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

- Từ tháng 8 năm 2020 đến 

tháng 10 năm 2023 

- Phó Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình. 

- Từ tháng 11 năm 2023 

đến tháng 6 năm 2025 

- Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình. 

- Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 
 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

                                                   (Đã ký) 

Nguyễn Duy Mạnh 

 

 
 
 



 
 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH 

THỌ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HUY MẠNH 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HUY MẠNH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/8/1991;   4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch của quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán:  xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Thượng Xá, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay:  Thôn Thượng Xá, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx980 

    Ngày cấp: 10/5/2021;                 Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc:  Kinh;                          11. Tôn giáo:  Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học – Cử nhân lịch sử 

   - Học vị: Không.                      Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng anh A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Uỷ viên 

15. Nơi công tác: Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 03/7/2015 

- Ngày chính thức: 03/07/2016; Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx980 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 



 
 

 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):   

Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 8 năm 2015 

đến tháng 02 năm 2021 

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quỳnh Minh, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

Từ tháng 2 năm 2021 

đến tháng 6 năm 2025 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quỳnh Minh, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

Từ tháng 7 năm 2025 

đến tháng 01 năm 2026 

Uỷ viên uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã Minh Thọ, tỉnh 

Hưng Yên. 

 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký)  

Nguyễn Huy Mạnh 

 

 



 
 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ NGÁT 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ NGÁT 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/07/1976,      4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

7. Quê quán: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Minh Đức, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Minh Đức, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx202   

    Ngày cấp 14/8/2021;                Cơ quan cấp: Cục cảnh  sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh;                       11. Tôn giáo:  Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật – Hành chính 

   - Học vị: (14). Không  Học hàm: Cử nhân 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng anh A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, chủ tịch Hội LHPN xã  

15. Nơi công tác: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

16. Ngày vào Đảng: 24/11/2010  

     - Ngày chính thức: 24/11/2011  Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx202 

     - Chức vụ trong  Đảng: Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

     - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

     - Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân 
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 - Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân Việt Nam xã Minh Thọ 

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen Hội LHPN 

tỉnh “ Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác 

Hội và phong trào phụ nữ”. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã: Nhiệm kỳ 2016- 2021;  2021 – 2026  
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

Từ tháng 3 năm 

2011- 3/2019 

Chi Hội trưởng chi Hội Phụ nữ Thôn Minh Đức, xã Quỳnh 

Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

Từ năm 2011 

đến 1/2020  

Phó bí thư chi bộ thôn Minh Đức, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình. 

 

Từ tháng 5 năm 

2016 đến nay 

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Thọ nhiệm kỳ 2016 – 

2021, 2021-2026. 

Từ tháng 7 năm 2025 đến nay Đại biểu HĐND xã Minh Thọ 

Khóa I nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Từ tháng 02 năm 

2016 đến 

12/2019 

Ủy viên Ban thường vụ, phó chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã 

Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.   

Từ tháng 01 năm 

2020 đến 7/2025 

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

Từ tháng 05 năm 

2020 đến 6/2025 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Từ tháng 7/2025 

đến nay 

Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Thọ nhiệm kỳ 2025 -

2030, Phó chủ tịch MTTQVN- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ 

xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  nhiệm kỳ 2025 -2030. 

    

                  Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký)  

Nguyễn Thị Ngát 

 

 

 



 
 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/8/1991    4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên.  

7. Quê quán: xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx081 

    Ngày cấp: 16/8/2021                Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh               11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Lịch sử - VB2 Đại học Luật 

   - Học vị: Không                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng anh B2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch UBMTTQ – Bí 

thư Đoàn xã Minh Thọ. 

15. Nơi công tác: Đảng ủy – HĐND – UBMTTQ xã Minh Thọ 

16. Ngày vào Đảng: 03/12/2013 

  - Ngày chính thức: 03/12/2014;    Số thẻ đảng viên 034xxxxxx081 

  - Chức vụ trong Đảng: ủy viên BCH Đảng bộ xã 
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 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

 - Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  Đoàn Thanh niên 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Đoàn xã 

18. Tình trạng sức khỏe:   Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:   3 Bằng khen của Tỉnh 

Đoàn Thái Bình; 01 Bằng khen của Trung ương Đoàn. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): xã  nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

6/2015 - 3/2019 
Phó bí thư Đoàn TNCSHCM xã Quỳnh Giao, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

3/2019 -10/2020 
Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Quỳnh 

Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

10/2020 - 4/2021 

Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn TNCSHCM xã - Văn 

phòng Đảng ủy Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 

Thái Bình. 

5/2021 - 6/2025 

Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn TNCSHCM xã – Văn 

phòng Đảng ủy – Đại biểu HĐND xã Quỳnh Giao, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình NK 2021-2026. 

7/2025 đến nay 

Đảng ủy viên – Phó chủ tịch UBMTTQVN xã – Bí thư 

Đoàn TNCSHCM xã - Đại biểu HĐND xã Minh Thọ 

NK 2021-2026. 
 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

            (Đã ký) 

Nguyễn Thị Kiều Ngân 

 

 

  



 
 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: THƯỢNG TỌA THÍCH THANH NGHĨA 

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):    

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/5/1971    4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.  

6. Nơi đăng ký khai sinh:   xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán:   xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú:   Thôn Bái Long, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

    Nơi ở hiện nay:   Thôn Bái Long, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

9. Số Căn cước:   034xxxxxx942 

    Ngày cấp: 06/9/2021          Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                   11. Tôn giáo: Phật Giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp giảng sư 

   - Học vị:........................................ Học hàm: ......................................................  

   - Lý luận chính trị:............ 

   - Ngoại ngữ: Nho học cổ truyền. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Xuất gia tu hành 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trụ trì chùa  

15. Nơi công tác: Chùa Tây Long, thôn Bái Long, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: ................. 

  - Ngày chính thức: .................;    Số thẻ đảng viên ................... 

  - Chức vụ trong Đảng: ...................... 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) ...............................................................................  

Lý do ra khỏi Đảng: ................................................................................................  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: ......... 

- Tên tổ chức đoàn thể: .................... 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ........................ 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
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19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương vì sự nghiệp 

Đại đoàn kết của Trung ương MTTQ Việt Nam. Giấy khen của UBND huyện Quỳnh 

Phụ, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  ...............................................................  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND Huyện Quỳnh Phụ khoá 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. 

Đại biểu HĐND xã Quỳnh Giao khoá XIV, XV, XVII, XVIII, XIX. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 2/1986 

đến tháng 7/1987 

Xuất gia tại chùa Vân Linh, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình. Tu học tại chùa Tây Long, thôn Bái Long, xã Quỳnh Giao, 

huyện Quỳnh Phụ, tình Thái Bình. 

Từ tháng 7/1987 

đến tháng 9/1988 

Hình Đồng, Hầu Tổ tại chùa Tây Long thôn An Bái, xã Quỳnh 

Giao, huyện Quỳnh Phụ, tình Thái Bình. 

Từ tháng 9/1988 

đến tháng 3/1994 

Thụ giới SaDi – Tu hành tại Chùa Tây Long thôn Bái Long, xã 

Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tình Thái Bình. 

Từ tháng 3/1994 

đến tháng 6/2012 

Thụ giới Tỳ Khiêu – Trụ trì chùa Tây Long. Uỷ viên thường trực, 

Phó thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh hội Phật giáo Thái Bình. Trưởng 

ban đại diện Phật giáo huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

Từ tháng 6/2012 

đến tháng 12/2018 

Trụ trì chùa Tây Long, Trưởng Ban nghi lễ hệ phái Sơn Môn Trà Lũ. 

Đại biểu HĐND Huyện Quỳnh Phụ khoá XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX. 

Đại biểu HĐND xã Quỳnh Giao khoá XIV, XV, XVII, XVIII, XIX. 

Từ tháng 12/2018 

đến tháng 6/2025 

Tấn phong Thượng Toạ, Uỷ viên thường trực ban nghi lễ Phật giáo 

tỉnh, Phó thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh hội Phật giáo Thái Bình, 

Trưởng ban đại diện Phật giáo huyện Quỳnh Phụ. Trụ trì chùa Tây 

Long. 

Đại biểu HĐND Huyện Quỳnh Phụ khoá XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX. 

Đại biểu HĐND xã Quỳnh Giao khoá XIV, XV, XVII, XVIII, XIX. 

Từ tháng 7/2025 

đến nay 

Trưởng ban nghi lễ tỉnh Hưng Yên. Trụ trì chùa Tây Long, thôn Bái 

Long, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. Đại biểu HĐND xã Minh Thọ 

tỉnh Hưng Yên. 
 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Đình Nghĩa 



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: VŨ THỊ NHÀN  

2. Họ và tên khai sinh: VŨ THỊ NHÀN  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh:   24/11/1976    4. Giới tính: Nữ  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Thôn Tân Thái, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên  

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tân Thái, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên  

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tân Thái, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên  

9. Số Căn cước: 034xxxxxx580 

    Ngày cấp: 14/9/2021    Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thương mại 

- Học vị: Không                  Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp  

- Ngoại ngữ: Tiếng anh B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban thường vụ Đảng 

ủy - Trưởng Ban xây dựng Đảng đảng ủy xã Minh Thọ; Trưởng ban Kinh tế - Ngân 

sách của HĐND xã Minh Thọ tỉnh Hưng Yên. 

15. Nơi công tác: Đảng ủy, HĐND xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  

16.- Ngày vào Đảng: 15/03/2001 

- Ngày chính thức: 15/03/2002;  Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx580 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 
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17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt  

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thái Bình;  Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh.  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 10/1997 

đến tháng 03/2001  

Công chức phụ trách phòng tin học, đánh máy Văn phòng 

HĐND - UBND huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình  

Từ tháng 4/2001 

đến tháng 03/2013 

Kế toán Trưởng Văn phòng HĐND - UBND huyện Quỳnh 

Phụ tỉnh Thái Bình  

Từ tháng 04/2013 

đến tháng 06/2025 

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quỳnh Phụ 

tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 07/2025 

đến nay 

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng 

Đảng đảng ủy xã Minh Thọ tỉnh Hưng Yên; Trưởng ban Kinh 

tế - Ngân sách của HĐND xã Minh Thọ tỉnh Hưng Yên 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký)  

Vũ Thị Nhàn 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ NHẠN 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ NHẠN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1989,           4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Nga An, tỉnh Thanh Hoá  

7. Quê quán: xã Nga An, tỉnh Thanh Hoá 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Giáo Thiện, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Giáo Thiện, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 038xxxxxx500 

    Ngày cấp: 08/05/2021;               Cơ quan cấp: Cục cảnh  sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                           11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không 

   - Học vị: Không                 Học hàm: Không  

   - Lý luận chính trị: Không 

   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Lao động tự do 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Uỷ viên Ban chấp hành Hội 

LHPN xã,  chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Giáo Thiện, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  

15. Nơi công tác: Thôn Giáo Thiện, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  

16. Ngày vào Đảng: Không  

  - Ngày chính thức:                                  Số thẻ đảng viên: Không 

  - Chức vụ trong Đảng: Không  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 
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17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội LHPN xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 2025 

đến nay 

Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Giáo Thiện, xã Minh Thọ, 

tỉnh Hưng Yên 

             Minh Thọ, ngày 26  tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký)                                                   

                                                                                   Nguyễn Thị Nhạn 

 

                                                                                                                                                      

 

 

  

 



 
 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THÁI SƠN 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THÁI SƠN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1990          4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: thôn Quảng Bá, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Quảng Bá, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: thôn Quảng Bá, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx154 

    Ngày cấp: 20/08/2024                  Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                           11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Cảnh sát nhân dân – Chuyên ngành Cảnh sát hình sự. 

   - Học vị: Không                    Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: HSK 3 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Cán bộ 

15. Nơi công tác: Công an xã Minh Thọ 

16. Ngày vào Đảng: 20/10/2017 

  - Ngày chính thức: 20/10/2018  ; Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx154 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 
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- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỉ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 2/2012 đến 

6/2012 

Chiến sĩ PVCTH huấn luyện tại TTHL và BDNV Bộ tư 

lệnh CSCĐ 

Từ 6/2012 đến 

9/2014 
Chiến sĩ PVCTH tại D3-E22-K20-BCA 

Từ 9/2014 đến 

10/2018 

Học viên Trường HVCSND 

Từ 10/2018 đến 

12/2023 

 Cán bộ công tác tại D3-E27-K02-BCA 

Từ 12/2023 đến 

03/2025 

Đội CSHS – Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

Từ 03/2025 đến 

07/2025 

Đội 3 – Phòng PC04, CAT Thái Bình 

Từ 07/2025 đến 

nay 

Công an xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

 

Minh Thọ ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thái Sơn  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HUY TẤU 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HUY TẤU 

    Các bí danh/tên gọi khác (Không) 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/9/1972;     4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Quỳnh Phụ - Tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Thôn Lương Cụ Bắc - Xã Quỳnh Phụ - Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Lương Cụ Bắc - Xã Quỳnh Phụ - Tỉnh Hưng Yên 

Nơi ở hiện nay: Thôn Lương Cụ Bắc - Xã Quỳnh Phụ - Tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx059 

    Ngày cấp: 29/4/2021;            Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc:  Kinh;                   11. Tôn giáo:  Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông:  12/12 Phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Học Viện Nông nghiệp Hà Nội, Khoa quản lý 

kinh tế - chuyên nghành kế toán ; Giấy chứng nhận Ủy ban Kiểm tra Trung ương về 

nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. 

- Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Chứng chỉ CEFR Bậc A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy, kiêm Trưởng Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân xã Minh Thọ 

15. Nơi công tác: Đảng bộ xã Minh Thọ - tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 24/7/1994  

- Ngày chính thức: 24/7/1995;             Số thẻ đảng viên 034xxxxxx059 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy 

- Ngày ra khỏi Đảng (Không) 



 
 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội viên Hội Nông dân Việt Nam;  

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  (Không) 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội (Không) 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 1999-2004; 2004-2011; 2016-2021; 2021 

– 2026; 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Tháng 2/1995 - 

tháng 5/1997 

Tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, Cấp bậc Binh nhì, Chức 

vụ Tiểu đội trưởng kiêm Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 12, 

Trường sỹ quan Lục quân I 

Tháng 6/1997 – 

Tháng 4/1999 
Bí thư chi đoàn xóm 5; Kế toán ủy nhiệm thu xã Quỳnh Hồng 

Tháng 5/1999 – 

Tháng 7/2005 

Trưởng thôn, Đại biểu HĐND xã Quỳnh Hồng nhiệm kỳ 1999-

2004; 2004-2011 

Tháng 8/2005 – 

Tháng 5/2012 

Đảng ủy viên; Phó chủ tịch Hội nông dân xã Quỳnh Hồng, Chủ 

tịch hội làm vườn, kiêm trưởng thôn Lương Cụ Bắc, xã Quỳnh 

Hồng 

Tháng 6/2012 – 

Tháng 3/2014 

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam xã Quỳnh Hồng 

nhiệm kỳ 2012-2017; Đại biểu HĐND xã Quỳnh Hồng nhiệm kỳ 

2011-2016 

Tháng 3/2014 – 

Tháng 7/2016 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã 

nhiệm kỳ 2013- 2018; Chủ tịch Công đoàn xã Quỳnh Hồng 

Tháng 7/2016 – 

Tháng 5/2020 

Phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Hồng 

nhiệm kỳ 2016-2021 

Tháng 5/2020 – 

Tháng 6/2025 

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hồng nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Hồng nhiệm kỳ 2021-2026. 

Từ 01/7/2025 đến 

nay 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy; Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND xã Minh Thọ 
 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

                                                                                                    (Đã ký) 

Nguyễn Huy Tấu 

 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

1. Họ và tên thường dùng: VŨ XUÂN THANH 

2. Họ và tên khai sinh: VŨ NHẬM THANH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh:     20/10/1958                   4. Giới tính:    Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh:    Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán:                        Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Bồ Trang 2,  Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay:                 Thôn Bồ Trang 2,  Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước công dân: 034xxxxxx319 

   Ngày cấp: 04/4/2021               Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc:              Kinh                                        11. Tôn giáo:      Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông:   9/10 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp Nông nghiệp 

   - Học vị:                                   Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ:           

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bí thư chi bộ thôn  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ thôn 

15. Nơi công tác: Chi bộ thôn Bồ Trang 2, xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên  

16.  Ngày vào Đảng: 224/01/1981 

- Ngày chính thức:  24/7/1982;                Số  thẻ đảng viên: 034xxxxxx319 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ 



- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không có 

  Lý do ra khỏi Đảng:                                 Không có 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể:  Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Minh Thọ 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Trưởng ban mặt trận thôn 

18. Tình trạng sức khoẻ:    Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) 02 bằng khen của 

Chủ tịch nước, 01 huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3.  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ: 1989-1994; 1994-1999; 2016-2021; 

2021-2026 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng  6 năm  1977 

đến tháng  5  năm 1982. 

Đi bộ đội làm văn thư bảo mật tại trường Sỹ quan lục 

quân 2 tại Long Thành, Đồng Nai. 

Từ tháng  6 năm 1982 

đến tháng  6  năm  1984. 

Làm kế hoạch định mức kinh tế Hợp tác xã Quỳnh 

Hoa.                 

Từ tháng  6 năm  1984  

đến tháng  6 năm 1997. 

Bí thư chi bộ – Trưởng ban công tác mặt trận xóm 2, 

xã Quỳnh Hoa 

Từ tháng  6 năm 1997 

đến tháng  4 năm 2020. 

Phó bí thư chi bộ – Trưởng thôn Bồ Trang 2, xã Quỳnh 

Hoa 

Từ tháng  4 năm  2020 

đến nay 

Bí thư chi bộ – Trưởng ban công tác mặt thôn Bồ 

Trang 2, xã Quỳnh Hoa 

 
Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Vũ Xuân Thanh 

 
 
 
 



 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM HỒNG THẢO 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM HỒNG THẢO 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1994           4. Giới tính:  Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Đức Chính, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: thôn Đức Chính, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx489 

    Ngày cấp: 14/10/2025            Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh           11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ 

   - Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kế toán 

   - Học vị: Không      Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ bán chuyên trách cấp xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

          + Phó Chủ tịch hội LHPN xã nhiệm kỳ: 2025-2030 

      + UV BTV Đoàn TNCS HCM xã nhiệm kỳ: 2025-2030 

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Thọ 

16. Ngày vào Đảng: 03/10/ 2023 

  - Ngày chính thức:  03/10/2024     Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx489 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

         + Phó Chủ tịch hội LHPN xã nhiệm kỳ: 2025-2030 

         + UV BTV Đoàn xã  nhiệm kỳ: 2025-2030 

    - Tên tổ chức đoàn thể: Hội LHPN xã – Đoàn TNCS HCM xã 

    - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 



 

 

        + Phó Chủ tịch hội LHPN xã nhiệm kỳ: 2025-2030 

        + UV BTV Đoàn xã  nhiệm kỳ: 2025-2030                                                  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỉ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không   
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ  tháng 01 năm 

2021 đến tháng 03 

năm 2022 

-Chi Hội trưởng chi Hội Phụ nữ Thôn  Đức Chính, xã Quỳnh Thọ, tỉnh 

Thái Bình, nhiệm kỳ 2021- 2026 

Từ tháng 03 năm 

2022 đến 30 tháng 

6 năm 2025 

- Chi Hội trưởng chi Hội Phụ nữ Thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ, tỉnh 

Thái Bình, nhiệm kỳ: 2021 -2026 

- Văn thư + tạp vụ tại UBND  xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình. 

Từ tháng 06 năm  

2022 đến tháng 8 

năm 2023 

- Chi Hội trưởng chi Hội Phụ nữ Thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ, tỉnh 

Thái Bình, nhiệm kỳ: 2021 -2026 

- Văn thư + tạp vụ tại UBND xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình. 

- Y tế viên thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 08 năm 

2023 đến tháng 06 

năm 2025 

- Chi Hội trưởng chi Hội Phụ nữ Thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ, tỉnh 

Thái Bình, nhiệm kỳ: 2021 - 2026 

- Văn thư + tạp vụ tại UBND xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình. 

- Y tế viên thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ, tỉnh Thái Bình 

- Uỷ viên BTV Đoàn TNCS HCM xã, nhiệm kỳ: 2021 -2026  

Từ tháng 11 năm 

2024 đến tháng 10 

năm 2025 

- Chi Hội trưởng chi Hội Phụ nữ Thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ, tỉnh 

Thái Bình, nhiệm kỳ: 2021 -2026 

- Y tế viên thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ, tỉnh Thái Bình 

- Uỷ viên BTV Đoàn TNCS HCM xã, nhiệm kỳ: 2021 -2026 

- Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Thọ, nhiệm kỳ:2021-2026 

- Uỷ viên BTV Hội LHPN xã, nhiệm kỳ: 2021- 2026  

Từ tháng 10 năm 

2025 đến nay 

- Chi Hội trưởng chi Hội Phụ nữ Thôn Đức Chính, xã Minh Thọ, tỉnh 

Hưng Yên, nhiệm kỳ: 2025 -2030  

- Y tế viên thôn Đức Chính, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

- Uỷ viên BTV Đoàn TNCS HCM xã, nhiệm kỳ: 2025-2030 
- Phó Chủ tịch Hội LHPN xã – Uỷ viên BTV Hội LHPN xã, nhiệm kỳ: 2025- 2030. 

- Uỷ viên BTV Hội LHPN xã, nhiệm kỳ: 2025 - 2030 
 

                                                                                 Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

            Ký tên 

                (Đã ký)  

            Phạm Hồng Thảo 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN THÉP 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN THÉP 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/8/1978                   4. Giới tính:  Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh:    Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán:                        Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn  Địa Linh,  Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay:                 Thôn  Địa Linh,  Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 034xxxxxx568 

   Ngày cấp: 10/05/2021             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                        11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp quản lý kinh tế, Trung cấp Quân sự, Đại 

học Luật. 

   - Học vị: Không có                               Học hàm: Không có 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A2 (Bậc 2) 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban Kinh 

tế, Ngân sách HĐND xã Minh Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. 

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên  

16.  Ngày vào Đảng: 26/8/2000 

- Ngày chính thức:  26/8/2001              Số  thẻ đảng viên: 034xxxxxx568 



- Chức vụ trong Đảng:  Đảng ủy viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không có 

  Lý do ra khỏi Đảng:                                 Không có 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể:  Hội cựu chiến binh Việt Nam. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội cựu chiến binh thôn Địa Linh. 

18. Tình trạng sức khoẻ:    Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không có  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Minh Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

-Từ tháng  3 năm  1998  

đến tháng  3  năm 2000 

-Nhập ngũ, học viên trường CĐ KTKT Thái Bình, H1, 

Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. 

-Từ tháng  10 năm 2001  

đến tháng  7  năm  2011 

-Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quỳnh Minh. 

-Từ tháng  8 năm  2011  

đến tháng  7 năm 2015 

-Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS HCM xã, kiêm Phó 

chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quỳnh Minh. 

-Từ tháng  8 năm  2015   

đến tháng  8 năm 2017 

-Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND xã Quỳnh Minh 

nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021. 

-Từ tháng  8 năm  2017 

đến tháng  6 năm 2025 

-Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Minh 

nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. 

-Từ tháng  7 năm  2025 

đến nay 

-Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Kinh tế, Ngân sách 

HĐND xã Minh Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 
Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Thép 

 



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THƯ 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THƯ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1999  4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx563 

    Ngày cấp: 16/12/2024   Cơ quan cấp: Bộ công an 

10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 

   - Học vị: Không                       Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh xã Minh Thọ 

15. Nơi công tác: Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Minh Thọ 

16. Ngày vào Đảng: 03/10/2025 

  - Ngày chính thức:......./....../............; Số thẻ đảng viên  

  - Chức vụ trong Đảng:  Đảng viên dự bị 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 
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17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Minh Thọ 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Bí thư 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không: Không bị bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 11/2023 đến 

tháng 11/2024 

- Là đoàn viên chi đoàn TNCSHCM thôn An 

Ký Đông, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình 

- Từ tháng 11/2024 đến 

tháng 7/2025 

- Phó Bí Thư Đoàn TNCSHCM xã Quỳnh 

Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

- Từ tháng 7/2025 đến nay - Phó Bí Thư Đoàn TNCSHCM xã Minh Thọ, 

tỉnh Hưng Yên 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký)  

Nguyễn Thị Thư 

 

 

  

 

 



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ THU THƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ THU THƯƠNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/05/1995                       4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. 

7. Quê quán: Thôn Nẽ Châu, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn An Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

    Nơi ở hiện nay: Thôn An Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

9. Số Căn cước: 034xxxxxx014 

    Ngày cấp: 23/08/2022                     Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quảng Trị Nhân Lực 

   - Học vị: Không                   Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức trung tâm phục vụ hành chính công xã  

Minh Thọ. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: công chức 

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

16. Ngày vào Đảng: 30/09/2024 

  - Ngày chính thức: 30/09/2025;          Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx014 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 
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17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỉ luật, không có án tích  

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 3 năm 2022 

đến tháng 3 năm 2023 

- Công chức Văn phòng – Thống kê xã An Thanh, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

- Từ tháng 3 năm 2023 

đến tháng 9 năm 2024 

- Công chức Văn hóa – Xã hội xã An Thanh, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

- Từ tháng 10 năm 2024 

đến tháng 6 năm 2025 

- Công chức Văn hóa – Xã hội xã Quỳnh Giao, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

- Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay. 

- Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công 

xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Phạm Thị Thu Thương 

 

  

 



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  VŨ HỒNG TUÂN 

2. Họ và tên khai sinh:  VŨ HỒNG TUÂN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/8/1992 ;            4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán:  Minh Thọ,  tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Bồ Trang 3, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay:  Thôn Bồ Trang 3, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước:  034xxxxxx949 

    Ngày cấp: 09/9/2024         Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc:   Kinh                 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng 

   - Học vị:  Không  Học hàm:  Không 

   - Lý luận chính trị:   Không 

   - Ngoại ngữ:   Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên 

15. Nơi công tác:  Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 19/5/2016 

 - Ngày chính thức: 19/5/2017 Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx949 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 
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- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không 

   TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính 

quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 3/2011 đến 3/2012 
Binh nhì, binh nhất; Chiến sĩ đại đội 10, Tiểu đoàn 9, 

Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 

Từ 04/2012 đến 05/2012 
Binh nhất, Chiến sĩ Tiểu đoàn 33, Bộ tham mưu, Quân khu 

3 

Từ 6/2012 đến 8/2013 
Binh nhất, học viên trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc 

Phòng 

Từ 9/2013 đến 4/2015 
Thiếu úy CN, nhân viên, Trung đội sửa chữa, phòng Kỹ 

thuật, Lữ đoàn 242, Quân khu 3 

Từ 5/2015 đến 8/2021 
Thiếu úy CN, nhân viên, Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 8, Sư 

đoàn 395, Quân khu 3 

Từ 9/2021 đến 9/2023 
Trung úy Cn, Thượng úy CN, Học viên trường Cao đảng 

Công nghiệp Quốc phòng 

Từ 10/2023 đến 6/2025 
Đại úy CN, nhân viên tham mưu, Ban CHQS huyện 

Quỳnh Phụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình 

Từ 7/2025 đến 12/2025 
Thiếu tá CN, Nhân viên tham mưu, Ban CHPTKV2 – 

Hưng Hà, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên 

Từ 1/2026 đến nay 
Thiếu tá CN, nhân viên văn thư kiêm tài chính, nấu ăn, Ban 

CHQS xã Minh Thọ 

               Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

                                                                                  Vũ Hồng Tuân 

 

 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THỌ 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 
 

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ THỊ XAN 

2. Họ và tên khai sinh: ĐỖ THỊ XAN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:   01/06/1980      4. Giới tính:  Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên   

7. Quê quán: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên   

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Giáo Thiện, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên   

   Nơi ở hiện nay: Thôn Giáo Thiện, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên   

9. Số Căn cước: 034xxxxxx709 

    Ngày cấp:   10/05/2021         Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh               11.Tôn giáo: Thiên Chúa giáo 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật kinh tế - Hành chính 

   - Học vị: Không                    Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức xã 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức  

15. Nơi công tác: Văn phòng Đảng ủy xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 19/05/2001 

  - Ngày chính thức: 19/05/2002;          Số thẻ đảng viên: 034xxxxxx709 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 



17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội LHPN xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên  

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỉ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Minh Thọ nhiệm kỳ  2021-2026 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ năm 2004 - 2007 Thủ quỹ, Văn thư lưu trữ UBND xã Quỳnh Minh 

Từ năm 2008 - 2009 Thủ quỹ UBND xã Quỳnh Minh 

Từ năm 2010- 

T7/2012 

Thủ quỹ UBND xã Quỳnh Minh, Văn phòng Đảng ủy xã 

Quỳnh Minh. 

Từ tháng 8/2012 đến  

14/01/2021 

Công chức Văn phòng Đảng ủy-HĐND-Thống kê xã Quỳnh 

Minh 

Từ 15/01/2021 đến 

30/6/2025 

 

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Minh, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Là đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 

2021-2026 

Từ 01/7/2026 đến nay Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. 

Đại biểu HĐND xã Minh Thọ Nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Minh Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Đỗ Thị Xan 

 


